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BÁO CÁO  

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư  

Trung ương Đảng về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác  

đối ngoại nhân dân trong tình hình mới 

----- 

Căn cứ Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân 

trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 04-CT/TW); Thực hiện Công văn 

số 295-CV/BĐNTW, ngày 18/3/2021 và Công văn số 391-CV/BĐNTW, ngày 

01/4/2021 của Ban Ban Đối ngoại Trung ương về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực 

hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng báo cáo như sau: 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 04-

CT/TW 

1. Đánh giá tình hình, xu hướng ảnh hưởng đến công tác đối ngoại nhân 

dân tại tỉnh Lâm Đồng 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế trở thành xu thế toàn cầu đang diễn ra trên 

thế giới cũng như trong nước; công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước tiếp tục 

được triển khai một cách tích cực, chủ động và hiệu quả, theo đó, hoạt động đối 

ngoại và hợp tác quốc tế thời gian qua được tỉnh Lâm Đồng quan tâm, chú trọng và 

ngày càng mở rộng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. 

Đặc biệt, công tác đối ngoại nhân dân được tiếp tục được đẩy mạnh: Quan tâm đến 

đội ngũ doanh nhân, trí thức, kiều bào về đầu tư, làm việc tại địa phương; các tổ 

chức, hội hữu nghị được thành lập và từng bước đi vào hoạt động hiệu quả; quan hệ 

hợp tác với một số địa phương ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu.  

2. Công tác triển khai, phổ biến Chỉ thị số 04-CT/TW 

Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 04/5/2012 “Về tăng cường sự lãnh đạo, 

chỉ đạo của Đảng trong hoạt động đối ngoại nhân dân”; Sau khi tiến hành sơ kết 

việc thực hiện các chỉ thị nói trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Kế 

hoạch số 29-KH/TU, ngày 04/5/2017 “Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04-

CT/TW”. Trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị từ cấp tỉnh đến cơ sở căn cứ vào 

tình hình thực tế để chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp xây 

dựng, cụ thể hóa thành kế hoạch triển khai thực hiện, quán triệt và tuyên truyền 

rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các 

tầng lớp nhân dân về Chỉ thị số 04-CT/TW, cụ thể như sau: 

- UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2956/KH-UBND, ngày 16/5/20217 “Về 

việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa 

IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

giai đoạn 2016 - 2020”; Kế hoạch số 1174/KH-UBND, ngày 04/3/2020 về triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về “tiếp tục 
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đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên 

hiệp các tổ chức hữu nghị việt Nam trong tình hình mới”. 

- Hướng dẫn các cơ quan chuyên môn nhằm triển khai thực hiện hiệu quả về 

công tác đối ngoại nhân dân, trong đó giao nhiệm vụ cho chính quyền phối hợp với 

đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thực hiện công tác tuyên truyền, xây dựng kế 

hoạch cho phù hợp với từng đơn vị. Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh xây dựng văn bản hướng dẫn việc thực hiện công tác đối ngoại nhân dân. 

- Ngoài ra, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tổ chức truyên truyền, quán triệt 

Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc tế”; tuyên truyền 

về vai trò lãnh đạo của Đảng, thành tựu của đất nước, về khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc; Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị “về việc tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác với 

người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới” và các nội dung trong Chương 

trình số 30/CTr-MTTW-BTT, ngày 07/10/2012 “về tăng cường tuyên truyền, vận 

động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”.  

- Công tác tuyên truyền, phố biến được triển khai bằng nhiều hình thức; 

thông qua các buổi học tập nghị quyết của các cấp, lồng ghép tuyên truyền trong 

các hoạt động sự kiến chính trị, văn hoá - xã hội của tỉnh, trên Cổng thông tin điện 

tử; các buổi triễn lãm, trên báo đài,… tuyên truyền về biển đảo, đường biên giới 

giữa Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc; tuyên 

truyền Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam  - Lào; Việt Nam - Campuchia; tham gia 

các cuộc thi tìm hiểu mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào ... Tích cực tham 

gia tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu để du khách quốc tế và nhân dân các nước 

hiểu biết về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, Đà Lạt - Lâm Đồng.  

3. Cơ chế, biện pháp chỉ đạo, quản lý, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra 

hoạt động đối ngoại nhân dân 

Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành hướng dẫn về thực hiện 

công tác đối ngoại nhân dân để MTTQ các cấp triển khai thực hiện. 

Trong công tác vận động, tranh thủ nguồn lực phi chính phủ nước ngoài 

(PCPNN) UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2316/QĐ-UBND, ngày 

06/11/2012 “về việc thành lập Ban công tác PCPNN tỉnh Lâm Đồng” (trong đó 

giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Sở Ngoại vụ là cơ quan 

Thường trực của Ban Công tác; đồng thời thành lập Tổ chuyên viên giúp việc cho 

Ban Công tác).  

Thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng luôn quan tâm và phối hợp chặt chẽ với Ủy 

ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao, các bộ, ban, 

ngành có liên quan triển khai công tác về người Việt Nam ở nước ngoài một cách 

kịp thời, chính xác và đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, tỉnh còn phối hợp, 

hướng dẫn và trao đổi thông tin với các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam 

ở nước ngoài về tình hình kiều bào là công dân Lâm Đồng trong trường hợp phát 

sinh lãnh sự hoặc bảo hộ công dân khi cần thiết.  

4. Tình hình lực lượng và đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân; điều 

kiện và cơ chế đảm bảo cho công tác đối ngoại nhân dân 

Tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng đội ngũ cán bộ đầu mối quản lý công tác 
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PCPNN tại 02 thành phố, 10 huyện và 05 Sở trực thuộc gồm: 01 đồng chí lãnh đạo 

(Phó Chủ tịch cấp huyện, Phó Giám đốc sở) phụ trách theo dõi và cử cán bộ kiêm 

nhiệm về lĩnh vực này, đây là lực lượng hỗ trợ công tác quản lý hoạt động PCPNN, 

đồng thời xây dựng các nhu cầu viện trợ phù hợp thực tế tại từng địa phương. 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bố trí 01 công chức thuộc 

văn phòng cơ quan tham mưu, theo dõi công tác đối ngoại nhân dân của Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh và cử tham gia các khóa bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ đối 

ngoại do tỉnh, trung ương tổ chức, đáp ứng yêu cầu công tác. 

- Về điều kiện cơ sở vật chất: Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng đã cho phép thành 

lập hai Hội Hữu nghị: Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào. Hội hoạt động dựa 

trên nguyên tắc tự nguyện và tự đảm bảo về cơ sở vật chất, tuy nhiên do Hội mới 

thành lập nên chưa có trụ sở cố định để hoạt động. 

5. Tình hình, kết quả triển khai phát triển quan hệ và hoạt động đối 

ngoại nhân dân 

5.1. Quan hệ với các địa phương của nước CHDCND Lào 

5.1.1. Chương trình trao đổi đoàn 

Từ năm 2012 đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 07 đoàn công tác của tỉnh 

sang thăm làm việc tại các địa phương của Lào (phụ lục 1); tiếp đón 16 đoàn là 

lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo địa phương đến thăm, làm việc, nghỉ dưỡng tại tỉnh 

Lâm Đồng (phụ lục 2), trao đổi trên các lĩnh vực: Đào tạo nguồn nhân lực, nông 

nghiệp, văn hóa - xã hội, thương mại, du lịch và đầu tư, tôn giáo, nhân quyền, thu 

hút và vận động các nguồn lực đầu tư, …  

5.1.2. Các chương trình hợp tác 

a. Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

- Hỗ trợ về cơ sở vật chất: Tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ trang bị cho Trường 

Năng khiếu hữu nghị Champasak - Lâm Đồng (Trường do tỉnh Lâm Đồng xây 

dựng và tặng tỉnh Champasak) các trang thiết bị: Bàn ghế, máy chiếu, dụng cụ thí 

nghiệm Lý, Hóa, Sinh ; 01 phòng tin học với 20 máy tính ; trang thiết bị khác đáp 

ứng việc giảng dạy của nhà trường; tháng 01/2019, hỗ trợ 200.000.000 đồng (Hai 

trăm triệu đồng) để sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng, xuống cấp tại Trường 

Năng khiếu Hữu nghị Champasak - Lâm Đồng. 

- Đào tạo nguồn nhân lực: Tỉnh Lâm Đồng đã biệt phái 02 giáo viên của địa 

phương sang dạy tiếng Việt tại trường Năng khiếu hữu nghị Champasak; cử 02 

giáo viên sang học tiếng Lào tại tỉnh Champasak năm học 2019 - 2020 theo diện 

học bổng hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Champasak (Hiện nay, 02 viên chức 

của tỉnh vẫn đang tiếp tục chương trình đào tạo tại tỉnh Champasak do ảnh hưởng 

của dịch Covid-19). Tạo điều kiện thuận lợi cho 02 cán bộ của tỉnh bạn học Cao 

học tại trường Đại học Cần Thơ (2012 - 2014), thường xuyên phối hợp với địa 

phương, ngành chức năng quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần để các học 

viên yên tâm, hoàn thành tốt khóa học. Tiếp nhận 14 du học sinh tỉnh Champasak 

(2016 - 2020) và 08 du học sinh tỉnh Bolykhamxay (2017 - 2020) sang học tại 

Trường Đại học Đà Lạt (bao gồm 01 năm học tiếng Việt và 04 năm học chuyên 

ngành) theo chương trình hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng với 2 địa phương của Lào. 
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b) Về lĩnh vực nông nghiệp (2012-2015) 

- Chương trình nuôi thử nghiệm cá nước lạnh: Với sự hỗ trợ về kỹ thuật 

cũng như điều kiện cơ sở vật chất trong việc nuôi thử nghiệp cá nước lạnh, bước 

đầu có thể đánh giá: Chất lượng cá tầm có tốc độ sinh trưởng và phát triển rất tốt, 

sự tăng trưởng của cá tầm đồng đều trong tất cả các giai đoạn phát triển, tỷ lệ sống 

giai đoạn giống lên cá thịt tại bản Huay Tơi đạt 100%, chất lượng thịt thương 

phẩm tốt. Cá hồi có tốc độ sinh trưởng và phát triển ở mức trung bình trong giai 

đoạn từ giống lên trọng lượng cá thể 450g/con; tuy nhiên, từ giai đoạn chuyển sang 

cá thịt thương phẩm cá chết hàng loạt do chuyển mùa, nhiệt độ nước tăng cao, 

không thích hợp với điều kiện sống của cá.  

- Chương trình trồng rau, hoa: Tỉnh Lâm Đồng triển khai hỗ trợ, thực hiện 

xây dựng các hạng mục làm nhà xưởng, giếng khoan và hồ chứa nước tưới; mô 

hình nhà kính và hệ thống tưới; cây giống, hạt giống và kết quả sản xuất. Chỉ đạo 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với Sở Nông - Lâm nghiệp 

tỉnh Champasak thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá tổng kết và bàn giao về lĩnh 

vực chuyên môn kỹ thuật mô hình hỗ trợ nuôi thử nghiệm cá nước lạnh và trại thực 

nghiệm giống cây trồng nông nghiệp 02 ha tại huyện Paksong, tỉnh Champasak.  

5.1.3. Về các hoạt động khác 

Nhân dịp tham dự Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - năm 2017, đoàn công 

tác của tỉnh Champasak đã trao tặng 10.000 USD hỗ trợ nhân dân tỉnh Lâm Đồng 

khắc phục hậu quả cơn bão số 12 (Damrey). 

Nhằm chia sẻ những khó khăn, mất mát của nhân dân các bộ tộc Lào tại 

huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu sau sự cố vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi vào 

ngày 23/7/2018, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã chuyển Điện thăm hỏi và 

kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Attapeu. 

Hàng năm, Sở Ngoại vụ tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị chủ quản tổ 

chức gặp mặt học viên (đang học tập tại Học viện Lục quân Đà Lạt) và sinh viên Lào 

(đang học tập tại Trường Đại học Đà Lạt) nhân dịp tết Cổ truyền Bunpimay của Lào; 

thường xuyên tổ chức thăm hỏi nhân dịp các ngày lễ lớn của Lào và Việt Nam.  

Tháng 6/2020, tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng 02 tỉnh Champasak và 

Bolykhamxay, mỗi địa phương 200 triệu đồng nhằm góp phần hỗ trợ chính quyền, 

nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19. 

5.2. Quan hệ với Vương quốc Campuchia 

5.2.1. Các hoạt động trao đổi đoàn:  

  Từ 2014 đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã đón tiếp 11 đoàn cấp cao, cán bộ của 

Vương quốc Campuchia đến thăm, làm việc, nghỉ dưỡng tại tỉnh (phụ lục 3); Bộ 

Chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức đoàn đi thăm, ký kết biên 

biên hợp tác, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây, tham dự hội chợ thương mại tại 

Campuchia (Phụ lục 4). 

5.2.2. Các hoạt động hợp tác  

Năm 2012, nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt 

Nam - Campuchia, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2705/KH-UBND, ngày 

28/5/2012 “về việc tổ chức các hoạt động của Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 
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2012 và kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 

24/6/2012)”. 

Thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã cử một số đoàn công tác sang làm việc với 

Bộ Giao thông vận tải và Công trình công cộng Campuchia và lãnh đạo tỉnh Xiêm 

Riệp nhằm xúc tiến đường bay thẳng Đà Lạt - Siem Reap và ngược lại. 

Tháng 8/2015, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã đón tiếp, làm việc, đồng thời ký 

kết Biên bản ghi nhớ hợp tác và Quy chế kết nghĩa với Tiểu khu quân sự Xiêm Riệp, 

Quân khu 4, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Đến nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã 

hỗ trợ kinh phí giúp Tiểu khu Siem Reap sửa chữa nhà làm việc cho một số đơn vị. 

Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng chưa thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu nghị với 

các địa phương của Campuchia. 

5.2.3. Các hoạt động khác 

- Phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức chương trình 

“Gặp gỡ nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia gắn với Hội chợ nông sản 

sạch” từ ngày 29/11 - 02/12/2019 tại tỉnh Lâm Đồng. 

- Tháng 6/2020, tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 200 triệu đồng cho bà con Việt kiều 

và nhân dân Campuchia trong phòng, chống dịch Covid-19. 

5.3. Quan hệ với nhân dân địa phương các nước 

Bên cạnh việc thúc đẩy quan hệ với các nước truyền thống, trong những năm 

qua, tỉnh Lâm Đồng đã mở rộng phát triển quan hệ với nhiều đối tác nước ngoài 

nhằm cụ thể hoá chủ trương đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ với các đối tác. 

Tỉnh đã tổ chức nhiều sự kiện giao lưu văn hoá hữu nghị như ngày hội văn hóa 

Hàn - Việt; Những ngày văn hoá Nhật Bản; Phối hợp với Đại sứ quán Colombia tại 

Việt Nam tổ chức Triển lãm ảnh nhân dịp kỷ niệm 50 năm lần đầu xuất bản tác 

phẩm “Trăm năm cô đơn” của đại văn hào Colombia - Gabriel Garcia Marquez. 

Ngoài ra, thành phố Đà Lạt đã ký biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp 

tác với thành phố Chuncheon (tỉnh Gangwon, Hàn Quốc), hai bên đã triển khai 

nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể như trao đổi công chức, hợp tác giáo dục,…. 

- Từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã đón hơn 2.000 đoàn khách quốc tế đến thăm 

và làm việc tại địa phương, trong đó có các đoàn lãnh đạo cấp cao từ nguyên thủ 

quốc gia đến cấp Bộ trưởng, Đại sứ, Tổng Lãnh sự các nước và lãnh đạo chính 

quyền các địa phương của các nước Hoa Kỳ, Lào, Campuchia, Bỉ, Pháp, Hàn 

Quốc,…Qua đó giới thiệu, quảng bá những đặc trưng văn hóa, con người Đà Lạt - 

Lâm Đồng đến với bạn bè quốc tế; đồng thời cũng là cơ hội để nhân dân Lâm 

Đồng và du khách trong, ngoài tỉnh tiếp cận với những đặc trưng văn hóa truyền 

thống của bạn bè quốc tế.    

5.4. Công tác phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ 

chức hữu nghị gắn với công tác đối ngoại nhân dân 

a) Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia: Được thành lập theo Quyết định số 

2678/QĐ-UBND, ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh; hoạt động theo Điều lệ quy 

định tại Quyết định số 1957/QĐ-UBND, ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh. 

Thời gian qua, Hội đã ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác phát 

triển hội viên, thành lập chi hội,…; thành lập 05 Chi hội ở huyện/thành phố với 
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trên 500 hội viên tham gia; ra mắt CLB Doanh nghiệp trực thuộc Hội để tạo điều 

kiện cho các doanh nghiệp mở rộng quan hệ hợp tác về kinh tế giữa hai nước; là 

thành viên chính thức của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tham gia đầy đủ các hoạt 

động do Trung ương Hội tổ chức và các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập 

quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Campuchia, tham dự lễ kỷ niệm 30 

năm thành lập Tổng Hội người CPC gốc Việt Nam, lễ ra mắt hội Khmer - Việt 

Nam và kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam do Đại sứ 

quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức… 

b) Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào: Được thành lập theo Quyết định số 232/QĐ-

UBND, ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh; hoạt động theo Điều lệ tại Quyết định số 

982/QĐ-UBND, ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh.  

Hội đã xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động và làm việc của Hội; 

Hướng dẫn thành lập Chi Hội ở các huyện trên địa bàn tỉnh. Hiện có 7 Chi hội 

thành viên với trên 700 hội viên tham gia; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

trích quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh ủng hộ cho vụ vỡ đập thủy điện tại 

Attapeu, Lào 100 triệu đồng đồng thời hội đã ủng hộ 10 triệu đồng thông qua Hội 

hữu nghị Việt Nam - Lào theo đề nghị của Trung ương Hội; là thành viên chính 

thức của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; phối hợp với các sở, ngành của 

tỉnh đón tiếp một số đoàn của nước bạn Lào đến thăm và làm việc tại địa phương.  

Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị liên 

quan của tỉnh tổ chức chương trình Gặp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi 2019 với các sinh 

viên, học viên Lào đang học tập tại Trường Đại học Đà Lạt và Học viện Lục quân 

Đà Lạt; tổ chức buổi tham quan dã ngoại tại Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà cho các 

sinh viên Lào đang học tại trường Đại học Đà Lạt để các em có cơ hội giao tiếp, 

tìm hiểu về môi trường, văn hóa của địa phương; phối hợp với Trường Đại học Đà 

Lạt tổ chức Tết Trung thu cho các sinh viên (2020),... Bên cạnh đó Hội thường 

xuyên quan tâm, thăm nắm tình hình học tập, rèn luyện tại Trường, sinh hoạt Ký 

túc xá của các sinh viên để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ, tháo gỡ các khó khăn của các 

sinh viên khi học tập tại địa phương. Hiện nay, Hội đang phối hợp với Sở Ngoại 

vụ, Trường Đại học Đà Lạt, Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức Tết cổ truyền nhân dân 

các bộ tộc Lào và Lễ nhận đỡ đầu các sinh viên Lào đang học tại Trường. 

Tháng 7/2019, Chi hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào huyện Lạc Dương tổ 

chức đoàn đi giao lưu, khảo sát và tìm hiểu khả năng hợp tác, đầu tư tại tỉnh 

Bolykhamxay. 

Thông qua các hoạt động nêu trên, tổ chức hội các cấp đã góp phần tích cực 

vào phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh - chính trị của tỉnh, hoạt động của 

hội ngày càng thể hiện rõ vai trò tập hợp đoàn kết, phát huy sức mạnh của hội viên, 

tạo điều kiện cho hội viên chủ động tham gia và thực hiện các chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giúp đỡ nhau trong sinh hoạt và góp phần 

cải thiện cuộc sống của hội viên. 

c)Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài: Trong những năm qua, Hội 

Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài đã thể hiện tốt vai trò là cầu nối quan trọng 

trong việc kết nối kiều bào ta ở nước ngoài với chính quyền địa phương. Hiện tại, 

hội có 4 chi hội đang hoạt động hiệu quả tại các địa phương có số lượng kiều bào, 
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thân nhân đông trên địa bàn tỉnh (Thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; huyện Đức Trọng, 

Di Linh). Hiện tại, tỉnh đang rà soát để kiện toàn lại công tác tổ chức Hội. 

5.5. Vận động và tranh thủ nguồn lực quốc tế 

5.5.1. Tình hình hoạt động của các tổ chức PCPNN  

Trong giai đoạn trước, lĩnh vực hoạt động chủ yếu và chiếm tỷ lệ giải ngân 

kinh phí cao của các tổ chức PCPNN chủ yếu là y tế, giáo dục; tuy nhiên, từ năm 

2015 cho đến nay, việc thu hút các nhà tài trợ vào các lĩnh vực nông nghiệp, môi 

trường, giải quyết các vấn đề xã hội,... có xu hướng tăng. Với số vốn thu hút 

khoảng 2 triệu USD/năm đã góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội 

trên địa bàn tỉnh. 

Hoạt động của các nhà tài trợ PCPNN được triển khai tại tất cả các huyện, 

thành phố trực thuộc tỉnh, tuy nhiên tập trung chủ yếu tại vùng sâu, vùng xa, vùng 

kinh tế khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tính đến hết năm 2020, có 33 

tổ chức và 05 các nhân nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh với trên 38 

chương trình, dự án; có 05 tổ chức PCPNN đã hoạt động trên 10 năm tiếp tục triển 

khai các chương trình, dự án theo đúng thỏa thuận(1) và 04 tổ chức cam kết triển 

khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2022(2). 

5.5.2. Tình hình quản lý hoạt động 

Để triển khai công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực PCPNN, UBND tỉnh đã 

ban hành Quyết định 548/QĐ-UBND, ngày 17/3/2014 “về Quy định quản lý, sử 

dụng viện trợ và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn”; Quyết 

định 656/QĐ-UBND, ngày 01/4/2014 “về Chương trình xúc tiến vận động viện trợ 

PCPNN giai đoạn 2014 – 2017”; Quyết định số 337/QĐ-UBND, ngày 16/02/2017 

“về Danh mục dự án vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2017 - 2020 của tỉnh 

Lâm Đồng” và Quyết định số 2669/QĐ-UBND, ngày 23/11/2020 “ban hành 

Chương trình về tăng cường hợp tác và Danh mục dự án vận động viện trợ 

PCPNN giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh Lâm Đồng”. 

Thường xuyên cập nhật thông tin về chính sách, quy định và cập nhật, bổ 

sung danh mục vận động viện trợ PCPNN của tỉnh phù hợp nhu cầu thực tế của địa 

phương trên các phương tiện thông tin đại chúng (3). Việc trao đổi thông tin liên 

ngành phục vụ công tác quản lý PCPNN khá chặt chẽ, thường xuyên và kịp thời; 

báo cáo định kỳ 6 tháng, năm và đột xuất theo quy định; hàng năm, tổ chức đợt 

kiểm tra, đánh giá liên ngành trên phạm vi 12 huyện/thành phố, Sở, Ngành, đơn vị 

thường xuyên tiếp nhận viện trợ PCPNN. Đối với những trường hợp các tổ chức 

PCPNN hoạt động chưa phù hợp, tỉnh đã có văn bản hướng dẫn trực tiếp với tổ 

chức và đối tác thụ hưởng, trao đổi thông tin kịp thời với cơ quan đầu mối cấp 

Trung ương (PACCOM). 

Sau 06 chương trình gặp gỡ đại diện các tổ chức PCPNN tại Hà Nội và 

Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng đã nhận được sự quan tâm của các tổ 

 

1 Gồm: L’Appel và FRF/Pháp; DI/Hoa Kỳ; TdH/Đức; CA/Thụy Sỹ. 
2 Gồm: IDH/Hà Lan; AAV/Quốc tế; AEVN/Pháp; WS/Hàn Quốc. 
3 Như: website chính thức của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam và của Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng, 

Sổ tay công tác Đối ngoại tỉnh Lâm Đồng, tập san Thông tin đối ngoại tỉnh… 
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chức PCPNN mới(4); đồng thời, với thế mạnh về nông nghiệp công nghệ cao, đặc 

biệt là ngành sản xuất cà phê, địa phương thu hút hoạt động của một số tổ chức 

PCPNN có nguồn lực lớn(5); tiếp tục chủ động trao đổi với các tổ chức PCPNN 

tiềm năng dưới nhiều hình thức để đẩy mạnh công tác thu hút, vận động nguồn 

viện trợ phù hợp. Một số đơn vị đã vận động được nhiều chương trình, dự án như 

Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn....  

Từ năm 2015 đến tháng 12/2020, tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra, giám sát, đánh 

giá hoạt động tiếp nhận và sử dụng nguồn tài trợ PCPNN của 12 huyện/thành phố, 

06 Sở, 02 Hội và 01 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; thăm và khảo sát thực 

tế các khu vực dự án của khoảng 40 tổ chức PCPNN và các nhà tài trợ nước ngoài 

khác. Trong thời gian qua, tỉnh đã kịp thời động viên, khen thưởng 05 tổ chức 

PCPNN, 01 Hội, 04 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác vận động, quản 

lý, sử dụng nguồn viện trợ PCPNN. 

 Từ năm 2013 đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì phối hợp tổ chức 02 lớp tập 

huấn chuyên đề về hoạt động PCPNN, 07 lớp lồng ghép vào các lĩnh vực quản lý đối 

ngoại và 05 lớp lồng ghép trong nội dung tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 

dành cho đội ngũ cán bộ công chức và các chức sắc, chức vị tôn giáo trên toàn tỉnh. 

5.6. Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) 

Tỉnh đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan tổ 

chức các hoạt động dành cho đối tượng là NVNONN (6). 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhà nước về NVNONN 

Thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nhân kiều bào trên địa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh tổ chức gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm công tác đối ngoại nhân dân; 

thông tin tình hình kinh tế - xã hội, chính sách thu hút đầu tư, giới thiệu các mô 

hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, dự án phát triển nông nghiệp, thương 

mại, du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh nhằm kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp 

trong và ngoài nước tham gia hợp tác, đầu tư tại địa phương(7).   

Đến thời điểm hiện tại, có 36.883 Việt kiều về địa phương (đa phần là Việt 

kiều Mỹ), trong đó có 4.904 trường hợp về địa phương thăm thân, còn lại là tham 

quan và du lịch, qua rà soát, nhìn chung đa phần người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài về nước xin thường trú tại địa phương với mục đích định cư, sinh sống lâu 

dài thường tập trung vào số người lớn tuổi, già yếu; còn đối với số người trẻ tuổi 

(một số có hai quốc tịch) hầu hết có công ăn việc làm bên nước ngoài và quay trở 

 

4 Như: RtR và VNHELP/Hoa Kỳ, SCI/Anh, AUF/Pháp, WWF/Quốc tế, Dariu Foundation/Thụy Sỹ, World 

Share/Hàn Quốc. 
5 Như: IDH/Hà Lan, WI/Hoa Kỳ… 
6 Hội nghị Lãnh đạo các tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài diễn ra từ 11-13/8/2011 tại Edensee Resort, 

thành phố Đà Lạt với chủ đề “Đoàn kết cộng đồng, cùng đất nước hội nhập và phát triển” với sự tham dự của Phó 

Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, lãnh đạo của nhiều bộ, ngành, địa phương và gần 150 đại biểu kiều bào; phối hợp 

với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức một số hoạt động dành cho cộng đồng NVOONN, 

điển hình là chương trình “Trại hè thanh niên kiều bào” tại tỉnh Lâm Đồng năm 2014 
7 Tỉnh Lâm Đồng hiện có 21 doanh nghiệp có người Việt Nam định cư ở nước ngoài về đầu tư, góp vốn với 

tổng vốn đầu tư đăng ký: 762.638,32 triệu đồng, trong đó: vốn do Kiều bào góp vào Công ty: 502.205 triệu đồng, 

chiếm 65,85% vốn đầu tư đăng ký. Hầu hết các doanh nghiệp có người Việt Nam ở nước ngoài về đầu tư từ các 

nước Mỹ, Canada, Úc, Pháp và Cộng hòa Síp (Republic of Cyprus), chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoạt động 

trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành và nông nghiệp. 
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về địa phương để thăm thân, du lịch hoặc tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh; 

lượng kiều hối về tỉnh Lâm Đồng đạt 220,4 triệu USD, cao nhất là năm 2018 đạt 

59.6 triệu USD.  

Hàng năm, tại các buổi gặp mặt kiều bào về quê hương đón Tết cổ truyền, 

đại diện lãnh đạo tỉnh đã thông tin đến cộng đồng NVNONN tình hình kinh tế - xã 

hội của địa phương; tình hình đầu tư, sinh sống và làm việc của một số kiều bào 

trên địa bàn tỉnh, các chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như của tỉnh đối với 

NVNONN qua đó kêu gọi đầu tư, chung tay xây dựng đất nước, địa phương ngày 

một giàu mạnh và chúc Tết bà con. Buổi gặp mặt ngày càng có sức lan tỏa trong 

cộng đồng NVNONN, số lượng kiều bào tham dự buổi gặp mặt mỗi năm một 

tăng(8). Thông qua các buổi gặp mặt hằng năm, bà con kiều bào đã đưa ra những đề 

xuất, kiến nghị, giải pháp cho việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương, việc phát 

triển mạnh cộng đồng NVNONN gốc Lâm Đồng, tăng cường hơn nữa liên kết giữa 

cộng đồng và chính quyền địa phương trên tinh thần vì lợi ích chung của dân tộc 

và đại đoàn kết toàn dân.  

Về lĩnh vực lãnh sự, bảo hộ người Việt Nam ở nước ngoài: Từ 2011 đến nay, 

Sở Ngoại vụ phối hợp với Công an tỉnh tiếp nhận thông tin và tiến hành bảo hộ 18 

trường hợp người Việt Nam gặp khó khăn, cần trợ giúp ở nước ngoài (9). Một số 

trường hợp đã trở về địa phương an toàn. Công tác bảo hộ cho công dân Việt Nam ở 

nước ngoài thời gian qua được tỉnh phối hợp với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và các 

Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài giải quyết đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, an 

toàn cho công dân địa phương khi sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài. Các 

trường hợp công dân địa phương vi phạm pháp luật ở nước ngoài ngày một giảm. 

Ngoài ra, các ngành chức năng của tỉnh đã phối hợp giải quyết các sự vụ đối 

với công dân nước ngoài gặp sự cố trên địa bàn tỉnh10; thời gian qua, cơ quan đại 

diện ngoại giao của các nước tại Việt Nam (chủ yếu là Mỹ, Úc) vẫn thường xuyên 

cử đoàn công tác đến địa phương để làm việc, thực hiện công tác lãnh sự đối với 

công dân nước ngoài và thường tập trung về các vấn đề như: thực hiện dịch vụ 

công chứng, chế độ an sinh xã hội, kiểm tra xác minh các hồ sơ xin đi định cư… 

Đồng thời, qua quá trình làm việc, cơ quan đại diện ngoại giao các nước cũng rất 

quan tâm và mong muốn chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ và 

phối hợp thực hiện chính sách bảo hộ đối với công dân nước ngoài đang sinh sống, 

làm việc tại Lâm Đồng.  

II. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ  

1. Hạn chế, khó khăn 

Cán bộ chuyên trách làm công tác đối ngoại nhân dân chưa đảm bảo kỹ năng, 

nghiệp vụ chuyên môn chưa được đào tạo chuyên sâu chưa đáp ứng được yêu cầu 

 

8 Từ năm 2011-2013, mỗi năm chỉ khoảng 100 kiều bào, vào năm 2015 có khoảng 140 Kiều bào, năm 2016 có 

khoảng 170 Kiều bào, năm 2018 có khoảng gần 250 kiều bào, đến năm 2019, 2020 có gần 250 kiều bào về tham dự 

buổi gặp mặt. 
9 2 công dân địa phương vi phạm pháp luật bị bắt giữ ở nước ngoài như không có giấy tờ tùy thân; 02 trường 

hợp bị bóc lột sức lao động, 01 trường hợp bị giam giữ ngược đãi, 02 trường hợp lao động bất hợp pháp, 03 trường 

hợp tử vong, 01 trường hợp bị sát hại, 02 trường hợp mất liên lạc, 01 ngư dân của tỉnh vi phạm trên biển được phía 

Indonesia trao trả về nước 
10 Trong 10 năm qua, đã giải quyết hàng trăm vụ việc người nước ngoài cần sự hỗ trợ như mất cắp, tai nạn, tử 

vong…; khoảng 1/3 trong số đó là người Việt Nam có quốc tịch nước ngoài. 
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đặt ra trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ 

làm công tác đối ngoại nhân dân chưa được quan tâm thực hiện. Cơ sở vật chất đảm 

bảo cho công tác chưa đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đặt ra. Bên cạnh đó, việc tăng 

cường nguồn lực, xã hội hóa cho hoạt động đối ngoại nhân dân còn hạn chế. 

Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng chưa xây dựng được quy chế phối hợp giữa Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chính quyền và các đoàn thể về công tác đối ngoại nhân 

dân; chưa xây dựng được các hoạt động kiểm tra hàng năm. 

Tỉnh chưa thành lập Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh, do đó công tác đối 

ngoại nhân dân vẫn chưa phát huy được hết vai trò và hiệu quả triển khai thực hiện. 

2. Nguyên nhân 

Đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân chủ yếu là do kiêm nhiệm, 

chưa được đào tạo bài bản, chuyên sâu về chuyên môn. Chưa có cơ chế phối hợp 

giữa cơ quan tham mưu đối ngoại đảng, chính quyền và các tổ chức làm công tác 

đối ngoại nhân dân. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI; ĐỀ 

XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới 

Tiếp tục đổi mới việc triển khai thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trong 

tình hình mới theo Chỉ thị số 04-CT/TW và Chỉ thị số 15-CT/TU và các chủ 

trương, chính sách về công tác đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế. Đẩy mạnh 

tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX và Chỉ 

thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính 

phủ về công tác đối với NVNONN đến các cấp, các ngành, địa phương, các tổ 

chức đoàn thể, chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh.   

Thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lâm Đồng để đáp ứng yêu 

cầu của công tác đối ngoại nhân dân trong bối cảnh hiện nay. Xây dựng quy chế 

phối hợp giữa các sở ban, ngành, đoàn thể để quản lý và thống nhất trong triển khai 

các hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh. 

Nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ chuyên trách theo dõi công tác đối 

ngoại nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững nghiệp vụ đối ngoại, giỏi 

ngoại ngữ, am hiểu tình hình thế giới và khu vực có khả năng tham mưu, dự báo tình 

hình,… để nhằm đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại và đối ngoại nhân dân.  

Tiếp tục củng cố, xây dựng, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức nhân 

dân của các nước láng giềng, trong khu vực và thế giới; Tăng cường quan hệ hợp 

tác với các cơ quan, các tổ chức doanh nghiệp nước ngoài (tổ chức thực hiện các 

hoạt động giao lưu, tăng cường đoàn kết, hữu nghị giữa MTTQ Việt Nam tỉnh với 

tổ chức mặt trận một số tỉnh kết nghĩa của Lào, Campuchia; giao lưu, tổ chức các 

sự kiện văn hóa với Hội Hữu nghị của một số nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga,…) 

Làm tốt công tác đối với NVNONN: Kiện toàn bộ máy tổ chức làm công tác 

đối với NVNONN; tiếp tục quan tâm công tác vận động NVNONN, đặc biệt là 

những kiều bào gốc Lâm Đồng xây dựng quê hương, đất nước, tạo cầu nối phát triển 

quan hệ hữu nghị và hợp tác của tỉnh với các địa phương các nước trên thế giới. 

 Chủ động phân tích, nắm tình hình trong nước, quốc tế, quan hệ đối ngoại 
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giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, các tác động liên quan để triển khai các 

hoạt động đối ngoại nhân dân phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

 Tăng cường công tác vận động và tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức, cá 

nhân nước ngoài trong triển khai chương trình, dự án tại địa phương. Đồng thời, 

chú trọng công tác quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN, đi đôi với việc đảm 

bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.  

 2. Đề xuất, kiến nghị 

 Đề nghị Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bộ Ngoại 

giao và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam quan tâm giúp tỉnh Lâm Đồng 

trong việc mở rộng, triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân với các đối tác 

trong khu vực và trên thế giới. 

Thông tin, hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng tiếp cận các chương trình hợp tác, đối tác 

tiềm năng... để thiết lập nhiều quan hệ hợp tác mới, thu hút đầu tư nước ngoài, vận 

động viện trợ PCPNN; đồng thời, hỗ trợ thẩm định năng lực tài chính, tư cách pháp 

lý của các tổ chức đến hoạt động tại địa phương 

 Tăng cường hơn nữa quy định về cung cấp, xác lập thông tin về công dân 

Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài kết hôn với người nước ngoài. 

Tiếp tục quan tâm và có chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác đối 

ngoại nhân dân. 

Nơi nhận: 
- Ban Đối ngoại Trung ương, 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh, 

- Các đ/c Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

- Các ban của Tỉnh ủy,  

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng; các huyện ủy,  

  thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy, KT2. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 
 

 

 

 

 

 

 

Trần Đình Văn 
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PHỤ LỤC 
(kèm theo Báo cáo số 59-BC/TU, ngày 19/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 

----- 

I. Phụ lục 1: Các đoàn công tác của tỉnh sang thăm làm việc tại Lào 

1. Tháng 6/2012, đoàn cấp cao của tỉnh Lâm Đồng sang thăm và làm việc tại 

tỉnh Champasak, sơ kết chương trình hợp tác giữa hai địa phương giai đoạn 2008 - 

2011 và ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2012 - 2015.  

2. Tháng 5/2013, đoàn công tác của Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng 

đã sang thăm, làm việc tại tỉnh Champasak. 

3. Tháng 9/2014, đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng đã sang thăm, làm việc và 

bàn giao các hạng mục, công trình trong chương trình hợp tác giữa hai địa phương 

giai đoạn 2011-2015.  

4. Tháng 02/2017, tổ chức Đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm 

Đồng đi thăm, làm việc, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh Champasak và tỉnh Bolykhamxay.  

5. Tháng 6/2017, tổ chức Đoàn công tác của tỉnh đi thăm và làm việc các địa 

phương của Lào: thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Champasak về triển khai Biên 

bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2016 - 2020; làm việc với lãnh đạo tỉnh 

Bolykhamxay, ký kết Biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai 

địa phương, thăm thực tế một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nông nghiệp.  

6. Tháng 02/2018, tỉnh Lâm Đồng tổ chức đoàn công tác của tỉnh đi thăm và 

tham dự Lễ hội chào mừng năm Du lịch Lào 2018 và Lễ hội Vath Phou lần thứ 2 

tại tỉnh Champasak do ông K’Mák - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn.  

7. Tháng 7/2019, Chi hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào huyện Lạc Dương tổ 

chức đoàn đi giao lưu, khảo sát và tìm hiểu khả năng hợp tác với các địa phương của 

Lào. 

II. Phụ lục 2: Các đoàn là lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo địa phương của Lào 

đến thăm, làm việc, nghỉ dưỡng tại tỉnh Lâm Đồng 

1. Tháng 9/2012, Đoàn cấp cao tỉnh Champasak do đồng chí Sonsay 

Sinphandon - Bí thư kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Champasak làm Trưởng đoàn đến 

thăm, tham dự các hoạt động tại thành phố Đà Lạt nhân dịp “Năm Đoàn kết Hữu 

nghị Việt Nam - Lào’’, kỷ niệm 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác và 50 

năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 

2. Tháng 11/2013, đoàn công tác của Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh 

Champasak sang thăm, khảo sát thực tế nhằm học tập kinh nghiệm về công tác mặt 

trận của tỉnh Lâm Đồng, tham quan học tập các mô hình nông nghiệp công nghệ 

cao tại địa phương… 

3. Tháng 12/2015, đoàn công tác tỉnh Champasak do đồng chí Bouasone 

Vongsongkhone - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó tỉnh trưởng tỉnh Champasak 

làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tham dự Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VI.  

4. Tháng 5/2016, đón tiếp Đoàn công tác của tỉnh Champasak do đồng chí 
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Niphone Viengpaseuth - Phó Bí thư Tỉnh ủy Champasak làm Trưởng đoàn đến 

thăm, làm việc, sơ kết chương tình hợp tác giai đoạn 2012 - 2015 và ký kết Biên 

bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2016-2020.  

5. Tháng 6/2016, đón đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Bolykhamxay do Tiến sĩ 

Kong-kẹo Xay-sổng-kham - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, 

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bolykhamxay làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại 

tỉnh Lâm Đồng.  

6. Tháng 8/2016, đón tiếp đồng chí Somphan Phengkhammy - Ủy viên Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội 

Lào cùng gia đình sang tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố Đà Lạt.  

7. Tháng 8/2017, đón đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

Champasak đến thăm, làm việc, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác Hội với 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng.  

8. Tháng 12/2017, tiếp đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

Bolykhamxay sang thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm với Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh Lâm Đồng.  

9. Tháng 12/2017, tiếp đón đoàn công tác của tỉnh Champasak do đồng chí 

Bualin Vongphachan - Ủy viên Ban thưởng vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh 

Champasak làm Trưởng đoàn sang thăm, tham dự Festival Hoa.  

10. Tháng 3/2018, đón tiếp đoàn Phu nhân đồng chí Chăn-xỉ Phô-xỉ-khăm - 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương 

Đảng Nhân dân cách mạng Lào đến thăm quan, nghỉ dưỡng.  

11. Tháng 3/2018, đón tiếp đoàn Phu nhân đồng chí Chăn-xỉ Phô-xỉ-khăm - 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương 

Đảng Nhân dân cách mạng Lào đến thăm quan, nghỉ dưỡng.  

12. Tháng 4/2018, đón tiếp đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào do bà In-

Ia-Văn Kẹo-Bun-Phăn, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ 

tịch Hội LHPN Lào làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng.  

13. Tháng 3/2019, tiếp đón Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, 

Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào đến thăm và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng. 

 14. Tháng 6/2019, tiếp đoàn Ủy viên Bộ Chính trị Đảng nhân dân cách mạng 

Lào, Bí thư, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn, Lào thăm và làm việc tại tỉnh, trao đổi 

các nội dung liên quan đến hợp tác nông - lâm nghiệp.  

15. Tháng 7/2019, Hội Cựu chiến binh tỉnh đón tiếp đoàn Hội Cựu chiến binh 

Quốc gia Lào đến tham quan và nghỉ dưỡng.  

16. Tháng 12/2019, tiếp đón Đoàn bà Naly Sisoulith - Phu nhân Thủ tướng 

nước CHDCND Lào cùng phu nhân một số vị lãnh đạo của nước CHDCND Lào, 

đoàn đại biểu tỉnh Champasak sang thăm, chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh và 

tham dự Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII tại thành phố Đà Lạt. 

 III. Phụ lục 3: Các đoàn là lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo địa phương của 

Campuchia  đến thăm, làm việc, nghỉ dưỡng tại tỉnh Lâm Đồng 

1. Tháng 9/2014, đoàn cán bộ văn phòng Tòa Đô chính kinh đô Phnom-Pênh 

(Campuchia) đến tham quan và nghỉ dưỡng tại thành phố Đà Lạt.  
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2. Tháng 4/2015, đoàn Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Hoàng gia Campuchia đến thăm 

và làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng.  

3. Tháng 9/2015, tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Ủy ban biên giới quốc gia 

- Bộ Ngoại giao hỗ trợ cuộc họp hai Chủ tịch Ủy ban liên hợp biên giới Việt Nam - 

Campuchia tại thành phố Đà Lạt.  

4. Tháng 10/2015, Quốc vương Campuchia - Norodom Sihamoni cùng đoàn 

công tác thăm và nghỉ dưỡng tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.  

5. Tháng 3/2016, đón tiếp Đoàn công tác do ông Heng Samrin - Chủ tịch 

danh dự Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Quốc hội Vương quốc 

Campuchia đến thăm tỉnh.  

6. Tháng 10/2016, đón tiếp đoàn công tác của Bộ Lễ nghi và Tôn giáo, Vương 

quốc Campuchia do ông Lun Moniratana - Phó Quốc Vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn 

giáo làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc nhằm tìm hiểu về tình hình dân tộc và 

công tác dân tộc, tham quan một số mô hình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm 

nghèo vùng đồng bào dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.  

7. Tháng 10/2016, tổ chức Đoàn tham gia Hội chợ Thương mại Việt Nam tại 

Campuchia vào để quảng bá các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng.  

8. Tháng 01/2017, đón tiếp đoàn Tiểu khu Quân sự Siem Reap sang dự tổng 

kết chương trình hợp tác năm 2016 và ký biên bản hợp tác năm 2017 với Bộ Chỉ 

huy quân sự tỉnh Lâm Đồng.  

9. Tháng 01/2019, đón tiếp đoàn Tiểu khu Quân sự tỉnh Siem Reap sang 

thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.  

10. Tháng 7/2019, hỗ trợ UBBGQG đón tiếp đoàn của Ngài Var Kim Hong - 

Bộ trưởng cấp cao phụ trách công tác biên giới, Chủ tịch Ủy ban Liên hợp PGCM 

biên giới trên đất liền Campuchia - Việt Nam và Cuộc họp vòng 15 Nhóm Giám 

sát và Điều phối (CMG).  

11. Tháng 01/2021, đón tiếp Đoàn Tiểu khu Quân sự Siem Reap sang thăm, 

chúc Tết Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. 

IV. Phụ lục 4: Các đoàn công tác của tỉnh sang thăm làm việc tại 

Campuchia 

1. Tháng 10/2016, tổ chức Đoàn tham gia Hội chợ Thương mại Việt Nam tại 

Campuchia vào để quảng bá các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng.  

2. Tháng 4/2018, đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng đi công tác tại tỉnh Siem 

Reap, (3) Tháng 4/2019, tổ chức đoàn của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sang thăm, làm 

việc, chúc Tết Tiểu khu Quân sự tỉnh Siem Reap.  
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